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A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) so với 

cùng kỳ theo giá so sánh năm 2010
% 108,39 111,52           110,0 91,99 108,12 112,46 122,92 108,12 112,46

1 Công nghiệp khai khoáng % 100,53 112,36 109,00 112,32 105,16 110,05 112,17 105,16 110,05

2 Công nghiệp chế biến, chế tạo % 107,99 111,92 111,00 91,51 107,73 112,71 123,86 107,73 112,71

3 Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước % 119,19 101,90 102,00 100,35 119,71 109,24 103,25 119,71 109,24

4
Cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, 

nước thải
% 115,48 112,01 107,00 80,07 103,89 105,01 149,46 103,89 105,01

II Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu

1 Đá xây dựng khác M3 154447,1 445337,57    2.250.000    156.570,50    175.627,47    544.908,38   112,17    105,16   110,05 

2 Hạt điều nhân Tấn 14840,77 40893,58       245.000      13.694,81      17.378,64      52.718,88   126,90    127,13   130,77 

3 Vải dệt nổi vòng, vải sonin từ sợi nhân tạo 1000 m2 1750 5000         13.000           200,00           500,00        1.500,00   250,00      33,83     45,21 

4 Dịch vụ in từ sợi và vải (gồm cả đồ để mặc) Triệu đồng 99227,47 336564,99    1.600.000      58.762,75      64.574,45    186.992,12   109,89      64,79     66,07 

5 Dịch vụ hoàn thiện sản phẩm dệt khác Triệu đồng 79208,19 211998,46       800.000      40.366,70      55.077,11    153.274,77   136,44      93,47     78,22 

6 Quần áo các loại 1000 cái 2.036 5.385         16.000           851,37        1.277,55        3.287,30   150,06    137,50   112,28 

7 Giày, dép có đế hoặc mũ bằng da 1000 đôi 600,28 1502,39           5.800           247,45           260,12           961,12   105,12      45,77     65,36 

8 Dịch vụ sản xuất giày, dép Triệu đồng 322407,3 770137,56    2.410.000    159.714,24    159.660,63    584.711,02     99,97      55,99     79,78 

TT Chỉ tiêu chủ yếu ĐVT

Năm 2023 Năm 2024 Tỷ lệ (%)
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9 Gỗ cưa xẻ các loại M3         54.000 4289 5384 19665   458,50 

10 Ván ép từ gỗ và các vật liệu tương tự M3 149073,6 407921,95    1.505.000    117.673,88    149.742,00    423.612,48   127,25    100,15   105,25 

11 Bao bì và túi bằng giấy nhăn và bìa nhăn 1000 chiếc 3223 9884         90.000        5.849,00        4.679,00      15.827,00     80,00      92,40   134,99 

12

Các hợp chất từ cao su các loại nhựa tự 

nhiên tương tự, ở dạng nguyên sinh hoặc tấm 

lỏ hoặc dải

Tấn

13
Dịch vụ sản xuất tấm, phiến, ống và các mặt 

nghiêng bằng plastic
triệu đồng 9685,59 23174,64    1.370.000        5.961,01        6.880,73      20.524,46   115,43      72,99     93,74 

14 Xi măng Portland đen Tấn 135600 281846,93              980      40.834,54      76.200,00    196.269,18   186,61      72,93     78,28 

15 Chì chưa gia công Tấn 3140 8561       215.000        1.890,00        1.985,00        7.387,00   105,03      62,03     90,53 

16 Dịch vụ sản xuất bao bì bằng kim loại Triệu đồng 24728 47478,57       695.000      19.698,76      30.828,86      87.272,97   156,50    134,73   147,74 

17 Tủ, bàn, đồ nội thất bàng gỗ Chiếc           2.590 24832 64414 152036   259,40      83,55   120,06 

18 Điện sản xuất Triệu KWh 114,52 343,35           1.400           109,99           114,11           338,52   103,75    144,22   109,92 

III
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu 

dịch vụ tiêu dùng
Tỷ đồng 6.184,99 18.626,09 74.500,00 7.094,42 7.090,01 21.146,48 99,94 114,63 113,53 28,38

Phân theo loại hình kinh tế

1 Bán lẻ hàng hóa (Thương nghiệp) Tỷ đồng 5.084,65 15.217,82 60.681,56 5.813,67 5.801,08 17.301,14 99,78 114,09 113,69 28,51

2
Lưu trú, ăn uống, dịch vụ lữ hành (khách 

sạn, nhà hàng)
Tỷ đồng 561,70

1.774,68
7.007,35 645,29 650,39 1.940,79 100,79 115,79 109,36

27,70

3 Dịch vụ Tỷ đồng 538,64 1.633,59 6.811,09 635,46 638,54 1.904,55 100,48 118,55 116,59 27,96

IV Kim ngạch xuất, nhập khẩu

1 Kim ngạch xuất khẩu Triệu USD 382,10 933,40            4.560 219,10 404,60 1.033,10 84,66 5,89 10,68 22,66

Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu

 Nghìn tấn 11,00 28,30               205 13,00 17,00 52,50 30,77 54,55 85,51 25,61

Triệu USD 86,00 211,50            1.270 76,90 115,00 325,90 49,54 33,72 54,09 25,66

Nghìn tấn 50,00 138,00               670 25,00 38,00 116,00 52,00 -24,00 -15,94 17,31

1.1 Hạt điều nhân

1.2 Cao su



Triệu USD 65,00 176,00               870 35,60 41,00 141,60 15,17 -36,92 -19,55 16,28

1.3 Giày, dép các loại Triệu USD 86,00 194,00               800 30,00 55,00 145,00 83,33 -36,05 -25,26 18,13

1.4 Hàng dệt may Triệu USD 66,00 158,00               290 11,50 32,00 66,00 178,26 -51,52 -58,23 22,76

1.5 Gỗ và sản phẩm từ gỗ Triệu USD 9,50 25,00               470 21,50 55,00 118,00 155,81 478,95 372,00 25,11

1.6 Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác Triệu USD
8,90 23,30               220 9,50 32,00 61,50 236,84 259,55 163,95 27,95

1.7 Giấy và các sản phẩm từ giấy Triệu USD 7,20 18,80               180 9,50 24,00 51,50 152,63 233,33 173,94 28,61

1.8 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện Triệu USD
8,50 21,80               130 7,60 15,60 36,60 105,26 83,53 67,89 28,15

1.9 Hàng hóa khác Triệu USD 45,00 105,00               330 17,00 35,00 87,00 105,88 -22,22 -17,14 26,36

2 Kim ngạch nhập khẩu Triệu USD 194,10 469,80 2.860 172,10 231,40 594,50 34,46 19,22 26,54 20,79

Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu:

 Nghìn tấn 60,00 142,00 1.280 55,00 75,00 195,00 36,36 25,00 37,32 15,23

Triệu USD 81,00 196,00 1.582 62,00 86,00 218,00 38,71 6,17 11,22 13,78

2.2  Hóa chất Triệu USD 6,00 10,50 40 5,35 8,60 19,30 60,75 43,33 83,81 48,25

2.3 Chất dẻo nguyên liệu Triệu USD 5,60 13,40 75 7,25 10,50 27,00 44,83 87,50 101,49 36,00

2.4 Gỗ và sản phẩm từ gỗ Triệu USD 3,50 6,60 60 3,20 6,50 13,90 103,13 85,71 110,61 23,17

2.5 Xơ, sợi dệt các loại Triệu USD 7,90 19,40 98 14,20 18,90 49,60 33,10 139,24 155,67 50,61

2.6 Vải các loại Triệu USD 6,60 16,30 150 16,50 20,50 55,40 24,24 210,61 239,88 36,93

2.7 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày Triệu USD 5,50 13,90 120 12,50 15,60 42,10 24,80 183,64 202,88 35,08

2.8 Máy móc thiết bị, DCPT Triệu USD 8,00 19,50 190 8,60 9,80 29,20 13,95 22,50 49,74 15,37

2.9 Hàng hóa khác Triệu USD 70,00 174,20 545 42,50 55,00 140,00 29,41 -21,43 -19,63 25,69

2.1 Hạt điều thô

1.2 Cao su


